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Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0988912952    Fax:    Email: l.pham@shell.com

Mã số thuế: 3600524089

Người liên hệ: Phạm Thị Mỹ Linh    Điện thoại: 0988912952

	CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN thông báo chương trình

khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRÊN ỨNG DỤNG

SHARE CỦA CÔNG TY SHELL

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng

thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách

hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng

hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/06/2025 đến ngày 30/09/2025.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dầu nhớt Shell

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Vui lòng xem file đính kèm

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):



Chương trình này áp dụng cho tất cả các cửa hàng thuộc Nhà phân phối (NPP) của Shell VN

đăng ký mở tài khoản trên ứng dụng SHARE của Shell VN và tham gia chương trình

khuyếnmãi trên tài khoản của ứng dụng SHARE.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Không có

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  400.000.000 VNĐ

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Vui lòng xem file đính kèm

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN cam kết thực hiện đúng và

hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật

hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)



HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI:  
 

Danh mục sản 
phẩm dùng để 

khuyến mãi 

Tên vật phẩm dùng để 
khuyến mãi 

Thương hiệu 
Giá tiền ước tính 

tùy thương hiệu (VNĐ/cái) 

      Từ Đến 

Điện thoại - 
Máy tính bảng 

Điện thoại thông minh - 
Smart phone 

Apple, Samsung, Oppo, Vsmart, Xiaomi, Nokia, Vivo 1,400,000 40,000,000 

Máy tính bảng Apple, Samsung, Amazon Kindle, Xaomi 2,000,000 30,000,000 

Điện thoại bàn Panasonic, Huawei, Fanvil 200,000 2,000,000 

Điện thoại phổ thông Nokia, Viettel, 300,000 2,000,000 

Điện tử - Điện 
lạnh 

Máy giặt Samsung, LG, Electrolux, Panasonic, Aqua, Hitachi 4,000,000 45,000,000 

Máy sấy Electrolux, LG, Samsung, Xiaomi 6,000,000 20,000,000 

Máy nước nóng Ariston, Casper, Centon 2,000,000 5,000,000 

Tivi màn hình LCD Samsung, Sony, LG, Xiaomi 6,000,000 50,000,000 

Loa Bluetooth Sony, Bose, JBL, Su-Yosd, Baseus, MARSHALL WILLEN 199,000 8,500,000 

Dàn âm thanh Sony 5,000,000 19,000,000 

Loa Sound bar Samsung, Sony, LG 3,000,000 15,000,000 

Tủ lạnh Samsung, Sharp, LG, Toshiba, Electrolux, Aqua, Sharp 2,500,000 40,000,000 

Tủ đông Sanaky, Sunhouse, Kangaroo, Alaska 4,000,000 20,000,000 

Tủ mát Alaska, Panasonic, Sanaky 7,000,000 20,000,000 

Điện gia dụng 

Máy lọc không khí Samsung, Coway, Sharp, Xiaomi, BOHMANN, Nagakawa, Hafele 2,000,000 30,000,000 

Máy hút/tạo ẩm không khí Sharp, Deerma 500,000 15,000,000 

Máy sưởi / Đèn sưởi/ Thiết 
bị sưởi 

Sunhouse, Delonghi 500,000 5,000,000 

Bàn ủi Philip, Tefal, BlueStone, Bear 500,000 6,000,000 

Máy rửa chén Electrolux, Bosch 7,000,000 20,000,000 

Cây nước nóng lạnh Toshiba 2,000,000 15,000,000 

Máy hút bụi 
Hitachi, Samsung, Xiaomi, Lock&Lock, Tineco Floor One, 
PerySmitch, Philips, Vinbuy 

700,000 10,000,000 

Máy lọc nước Pureit, Toshiba, Coway 2,000,000 15,000,000 

Quạt điện/Quạt hơi nước Asia, Panasonic, Boss, Media, Toshiba, Senko, Mitsubishi, Panworld 300,000 10,000,000 

Bình thuỷ điện Comet, Panasonic 850,000 3,000,000 

Bình đun siêu tốc Elmich, Midea, Philips, Panasonic 200,000 2,000,000 

Hồng ngoại  Sunhouse, Bosch, Kangaroo LocknLock, Nagakawa 510,000 32,000,000 

Bếp điện từ 
Sunhouse, Kangaroo, Panasonic, Bosch, Nagakawa, Lock&Lock, 
Xiaomi, Ladomax 

770,000 99,000,000 

Bếp nướng điện Nagakawa 500,000 5,000,000 

Lò nướng điện Philip, Bosch, Kangaroo 670,000 71,200,000 

Lò vi sóng Sharp, Panasonic, Toshiba, Sunhouse, BLUESTONE, Samsung 1,890,000 49,500,000 

Máy pha cà phê OEM, Lock&Lock, GEVI, Bear 1,590,000 352,000,000 



Máy sấy chén OEM, Smartcook 2,250,000 27,500,000 

Máy sấy khử khuẩn TR414, Xiaomi 300,000 20,000,000 

Máy xay, máy ép 
Philips, Panasonic, Sunhouse, Lock&Lock, Bluetone, Tefal, 
Kangaroo, PEB, Bear, Mishio 

150,000 35,000,000 

Máy đánh trứng OEM, Philips 99,000 52,375,000 

Nồi điện 
Sunhouse, OEM, Sharp, Kangaroo, Toshiba, Tefal, Lock&Lock, Seka, 
Nagakawa, Philips 

300,000 47,450,000 

Vỉ nướng điện OEM, Sunhouse, Lock&Lock 280,000 3,965,000 

Nhà cửa đời 
sống 

Ổ khóa Yale, Masterlock 45,000 27,643,000 

Bình/Bộ hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock, Elmich, Zebra, Carlmann 50,000 5,000,000 

Dụng cụ diệt chuột, côn 
trùng 

Sunhouse, điện quang, 25,000 19,200,000 

Dụng cụ nhà bếp 
Lock&lock, Fivestar, Duy Tân, Elmich, Tefal So Chef, Tefal Day By 
Day, Nagakawa, Gevi, Friday's, Hokkaido, Gourmet, Mishio, Bear 

34,000 90,000,000 

Dụng cụ vệ sinh Ecolife, Fitis, Lock&Lock 79,500 25,000,000 

Hoa tươi và cây cảnh Greenhome, Humik 15,000 10,000,000 

Ngoài trời & sân vườn Greenhome, Orbit 7,000 109,000,000 

Nhạc cụ Yamaha, Suzuki, Rosen 59,000 110,000,000 

Nội thất IBIE, NOLULU, Kachi 550,000 225,000,000 

Phụ kiện giặt ủi Lock&lock, Hando, Bear 69,000 2,690,000 

Pin và dụng cụ sạc pin 
Panasonic, Xiaomi, Philips, Anker, RAVPower, USLION, Hitachi, 
MagSafe, OEM, Remax, Baseus 

7,000 17,665,000 

Sửa chữa nhà cửa Spec, Dulux, Oshima, RAKUTEN 95,000 350,000,000 

Thiết bị điều khiển thông 
minh 

Ltech, Vsmarttek 50,000 35,000,000 

Trang trí nhà cửa Bát tràng, Ngọc Diệp, Vạn Tường, Shofuka 2,000 135,000,000 

Đèn & thiết bị chiếu sáng Điện Quang, Philips, Pixar Moontronics 50,000 89,000,000 

Đồ dùng phòng ngủ Everon, Lotus, Julia 50,000 187,275,000 

Đồ dùng và thiết bị nhà tắm Home Store, COCO Mart 10,000 102,743,148 

Làm đẹp - Sức 
khoẻ 

Bộ sản phẩm làm đẹp Vichy, Loreal, Ecolife 90,000 13,000,000 

Chăm sóc cá nhân Colgate, Gillate, P/S, Lock&Lock, Oral-B, Philips, Xiaomi 15,000 39,990,000 

Chăm sóc cơ thể Rivea, Romeno, Thebol 25,000 22,000,000 

Chăm sóc da mặt Hebeco, Hafa Beauty 30,000 80,000,000 

Chăm sóc tóc và da đầu Loreal, Romano, Dove 59,000 12,000,000 

Dược mỹ phẩm Vichy, Murad, Postquam 35,000 4,990,000 

Sản phẩm thiên nhiên Bio Aroma, Leviter 25,000 17,210,000 

Thiết bị chăm sóc sức khỏe 
Omron, Beuer, Microlife, Jinkairui, QUEEN CROWN, Shiatsu, 
ORBE OLUMBA, OKIA eMiracle, Vispo, Kingtech, miDoctor, 
Ecovina, Eyes Care, Kachi, Life360 

15,000 199,999,000 

Thiết bị làm đẹp Philips, Beuer, Panasonic 10,000 99,000,000 

Trang điểm Kềm Nghĩa, Beautiskin, Vacosi 29,000 134,900,000 

Thời trang - Phụ 
kiện 

Thời trang nam Titishop, Biggben, Barbossa 30,000 17,160,000 

Thời trang nữ Everest, Coco Mart, Thời Trang Sài Gòn 39,000 19,999,999 



balo & vali 
Nevada, Lata, Shalla, Aber, OEM, Hasun, American Tourister, Arctic 
Hunter 

69,000 17,820,000 

đồng hồ & trang sức Azumi, Ancarat, Yume Beauty, Samsung 5,000 135,830,000 

giày dép nữ Juno, Thuần Việt, Yolo Shoes 12,000 4,650,000 

giày dép nam Bitis, Rozalo, Sneaker Buzz, Banuli 27,000 17,160,000 

Phụ kiện thời trang Manda, Azumi, Lucky Jewelry 39,000 135,830,000 

túi thời trang nam Pabno, Converse, Balos, MOHI 65,000 8,990,000 

túi thời trang nữ Nevada, Lanvera, Balo Citas, MOHI 69,000 17,820,000 

Thể thao - Dã 
ngoại 

Các môn thể thao chơi vợt Liên Hiệp Thành, Tiến Esport, Double Fish 50,000 16,159,000 

Các môn thể thao khác Adidas, Đại Nam Sport 22,000 99,000,000 

Các môn thể thao đối kháng Boxing Sài Gòn, Tiến Esport, Wolon 270,000 7,900,000 

Các môn thể thao đồng đội Nike, Adidas, Sportslink 70,000 80,214,000 

Dụng cụ - thiết bị tập thể 
thao 

Adidas, Tiến Esport, Đại Nam Sport 10,000 130,000,000 

Giày thể thao nam Nike, Bitis, Adidas, Skechers 155,000 5,760,000 

Giày thể thao nữ Bitis, Skechers, New Balance 80,000 5,390,000 

Phụ kiện thể thao Nike, 3m, Sportslink 90,000 7,500,000 

Thể thao dưới nước Kawasaki, Li-Ning, Intex 112,000 28,500,000 

Trang phục thể thao nam Li-Ning, Danco, Sportslink 56,000 4,380,000 

Trang phục thể thao nữ Nike, Adidas, Salomon 100,000 4,380,000 

Đồ dùng dã ngoại Điện Quang, Sportslink, Shimano 50,000 18,943,000 

Xe máy - Ôtô - 
Xe đạp 

Dịch vụ, lắp đặt Michelin, Oem, Bridgestone, Ecs, Lutian 500,000 3,188,000 

Phụ kiện - Chăm sóc xe 
Bosch, Joy Collection, 3m, Green Networks Group, Snapon 
Bluepoint, Honda, AP, Makita, DeWalt, Kachi, Baseus, CRV, Yato 

10,000 43,000,000 

Xe Scooter Annelow, Sonalpha, Vhanne, Lawson, Lionman 329,000 18,388,500 

Xe máy Yamaha, Suzuki, Honda, Sym 45,000 899,000,000 

Xe điện Osakar, Dk Bike, Seeyes 20,000 38,900,000 

Xe đạp Jett, Sportslink, Phoenix 39,000 48,300,000 

Voucher - Phiếu 
mua sắm, sử 
dụng dịch vụ 
(Phiếu giấy 
hoặc Phiếu điện 
tử) 

Tour Du lịch - Khách sạn 
Voucher & Combo Du Lịch, Trung tâm lữ hành Trippy, Shop REVO 
NANO & KM+, La Bàn Tour, Voucher du lịch 

100,000 60,000,000 

Dịch vụ khác: Đi lại, Vui 
chơi -Giải trí, Tiện ích 
sống,…. 

Thẻ xăng (Petrolimex, PV Oil, COMECO), La Bàn Tour, Lagihitech2, 
KhongGianSach, Fahasha, PNJ, Juno, An Phước, Sakos 

50,000 96,700,000 

Khóa học Unica, Văn hóa Phương Đông, toliha elearning 100,000 87,480,000 

Nha khoa - Sức khỏe 
Phòng khám quốc tế CarePlus, PHÒNG KHÁM GOLDEN 
HEALTHCARE, NHA KHOA GIA HÂN, Nha Khoa MoLi Dental, 
Mothercare 

100,000 80,000,000 

Nhà hàng - Ăn uống - Cafe 
- Bánh ngọt 

Papaxốt - Cơm xèo bò bít tết, LOBSTER BAY, Cua Ngon, ĐẠI ĐẠI 
CÁT, Tokyo Deli, Coffee House 

100,000 4,500,000 

Phiếu quà tặng 
Tiki Trading, Shopee, Nhà máy Liên, TGDĐ, Go It, Lazada, Aeon, 
Big C, Coopmart, Kingfood, Mega Market, VinID, Momo, Zalo pay, 
Giftee Box 

10,000 10,000,000 

Spa, Làm đẹp, Sức khoẻ, Y 
Tế 

PARADISE BEAUTY AND SPA, ẤM BROWS AND SPA, 
PEACOCK BEAUTY, Khánh Hương Spa, The Face Shop, Innisfree, 
Yves Rocher 

100,000 36,000,000 

Sự kiện - Giải trí 
GIFTPOP, Viễn Thông Việt Nam, Vincom Retail, Ảnh Viện MoDa 
Hà Nội, Parkon 

100,000 4,000,000 



Thẻ nạp cước điện thoại / 
gói data 3G/4G 

Mobifone, Viettel, Vinaphone 50,000 1,000,000 

Phụ kiện - Thiết 
bị số 

Phụ Kiện Điện Thoại và 
Máy Tính Bảng 

ICASE, Vinaphone, Viettel 50,000 20,000,000 

Phụ kiện máy tính và 
Laptop 

Logitech, Newmen, Vention, Fuhlen 50,000 60,000,000 

Thiết Bị Chơi Game và Phụ 
Kiện 

Sony, Logitech, Corsair 50,000 25,000,000 

Thiết Bị Thông Minh và 
Linh Kiện Điện Tử 

Motorola, Xiaomi 50,000 20,000,000 

Thiết Bị Âm Thanh và Phụ 
Kiện 

JBL, Hoco, Sony, Baseus 50,000 20,000,000 

Thiết Bị Đeo Thông Minh 
và Phụ Kiện 

Apple, Xiaomi, Huawei 50,000 23,990,000 

Máy tính xách 
tay - Thiết bị IT 

Laptop Huawei, HP, Dell, Asus, Apple, Acer, Lenovo, Xaomi 1,000,000 85,690,000 

Linh Kiện Máy Tính - Phụ 
Kiện Máy Tính 

Asus, MSI, Intel, Gigabyte, Corsair, Akko, Logitech 55,000 180,000,000 

PC - Máy Tính Bộ Dell, Intel, Lenovo, Asus 4,000,000 70,800,000 

Thiết Bị Lưu Trữ Kingston, Sandisk, Toshiba 70,000 59,900,000 

Thiết Bị Mạng TP-Link, Cisco, Tenda, TOTOLINK 150,000 89,000,000 

Thiết Bị Văn Phòng - Thiết 
Bị Ngoại Vi 

RONALD JACK, HP, Thuận Phong, Canon 10,000 145,000,000 

Máy ảnh - Máy 
quay phim 

Balo - Túi Đựng - Bao Da Herringbone, Peak Design, EIRMAI, Benro, CADEN  220,000 50,999,000 

Camera Giám Sát Dahua, OEM, KBVISION, Hikvison 8,000 197,990,000 

Camera Hành Trình - 
Action Camera và Phụ Kiện 

VietMap, SJCAM, GOPRO, Xiaomi, Imou 80,000 42,000,000 

Máy Bay Camera và Phụ 
Kiện 

PGYTECH, Sunnylife, DJI, Hubsan 110,000 39,990,000 

Máy Ảnh Fujifilm, Canon, Sony, Nikon, Olympus 500,000 139,000,000 

Phụ Kiện Máy Ảnh, Máy 
Quay 

Hoya, Boya, Benro, Kingma, SanDisk 24,000 39,500,000 

Thiết Bị Quay Phim Yichuang, Canon, Sony, COMICA 35,000 252,500,000 

Thiết Bị Ánh Sáng YongNuo, Hylow, Dragon, Yidoblo 37,500 310,000,000 

Ống Kính (Lens) Canon, Sony, Nikon, Fujifilm 65,000 309,308,000 

Ống Kính - Ống Ngắm Apollo, BARSKA, Celestron, Carson 120,000 79,010,000 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: 

 

A. Cơ cấu chương trình: 

Từ ngày 01/06 đến 30/09 năm 2025, chủ cửa hàng hoặc thợ máy của cửa hàng khi quét mã sản phẩm Shell 
Advance City trên ứng dụng SHARE sẽ được hưởng khuyến mãi nhận điểm thưởng, cụ thể như bên dưới: 

Sản phẩm 
Quy Cách 
(Bình/chai) 

Số điểm tích lũy 
trên 1 bình/chai 

Điểm thưởng 
thêm 

Shell Advance City 0.8/1 Lít 3 điểm 3 điểm 

 



Lưu ý: Điểm khuyến mãi thêm này chỉ được tính cho người quét mã sản phẩm: chủ cửa hàng quét 
mã sản phẩm sẽ cộng điểm khuyến mãi thêm vào tài khoản của chủ cửa hàng, thợ máy quét mã sản 
phẩm sẽ cộng điểm khuyến mãi vào tài khoản của thợ máy. 
 
Shell xin cam kết giá trị hàng hóa dùng để khuyến mãi không vượt quá 50% giá trị hàng hóa khuyến mãi. 
 

B.  Cách thức quy đổi điểm: 

Nếu cửa hàng đạt điều kiện như trên trong thời gian diễn ra chương trình thì Chủ cửa hàng hoặc thợ máy của 
cửa hàng được quy đổi điểm tích lũy trong tài khoản trên ứng dụng SHARE để nhận khuyến mãi theo mức 
quy đổi tương ứng như sau: 

Danh mục 
sản phẩm 
dùng để 

khuyến mãi 

Tên vật phẩm dùng 
để khuyến mãi 

Thương hiệu 

Số điểm cần để quy 
đổi cho Chủ cửa 
hàng (tùy thương 

hiệu) 

Số điểm cần để quy 
đổi cho thợ máy (tùy 

thương hiệu) 

1 điểm tương 
đương 1.000 VNĐ 

1 điểm tương đương 
500 VNĐ 

       Từ    Đến   Từ    Đến  

Điện thoại - 
Máy tính 
bảng 

Điện thoại thông minh 
- Smart phone 

Apple, Samsung, Oppo, Vsmart, Xiaomi, Nokia, Vivo 1,400 40,000 2,800 80,000 

Máy tính bảng Apple, Samsung, Amazon Kindle, Xaomi 2,000 30,000 4,000 60,000 

Điện thoại bàn Panasonic, Huawei, Fanvil 200 2,000 400 4,000 

Điện thoại phổ thông Nokia, Viettel, 300 2,000 600 4,000 

Điện tử - 
Điện lạnh 

Máy giặt Samsung, LG, Electrolux, Panasonic, Aqua, Hitachi 4,000 45,000 8,000 90,000 

Máy sấy Electrolux, LG, Samsung, Xiaomi 6,000 20,000 12,000 40,000 

Máy nước nóng Ariston, Casper, Centon 2,000 5,000 4,000 10,000 

Tivi màn hình LCD Samsung, Sony, LG, Xiaomi 6,000 50,000 12,000 100,000 

Loa Bluetooth Sony, Bose, JBL, Su-Yosd, Baseus, MARSHALL WILLEN 199 8,500 398 17,000 

Dàn âm thanh Sony 5,000 19,000 10,000 38,000 

Loa Sound bar Samsung, Sony, LG 3,000 15,000 6,000 30,000 

Tủ lạnh Samsung, Sharp, LG, Toshiba, Electrolux, Aqua, Sharp 2,500 40,000 5,000 80,000 

Tủ đông Sanaky, Sunhouse, Kangaroo, Alaska 4,000 20,000 8,000 40,000 

Tủ mát Alaska, Panasonic, Sanaky 7,000 20,000 14,000 40,000 

Điện gia dụng 

Máy lọc không khí 
Samsung, Coway, Sharp, Xiaomi, BOHMANN, Nagakawa, 
Hafele 

2,000 30,000 4,000 60,000 

Máy hút/tạo ẩm không 
khí 

Sharp, Deerma 500 15,000 1,000 30,000 

Máy sưởi / Đèn sưởi/ 
Thiết bị sưởi 

Sunhouse, Delonghi 500 5,000 1,000 10,000 

Bàn ủi Philip, Tefal, BlueStone, Bear 500 6,000 1,000 12,000 

Máy rửa chén Electrolux, Bosch 7,000 20,000 14,000 40,000 

Cây nước nóng lạnh Toshiba 2,000 15,000 4,000 30,000 

Máy hút bụi 
Hitachi, Samsung, Xiaomi, Lock&Lock, Tineco Floor One, 
PerySmitch, Philips, Vinbuy 

700 10,000 1,400 20,000 

Máy lọc nước Pureit, Toshiba, Coway 2,000 15,000 4,000 30,000 

Quạt điện/Quạt hơi 
nước 

Asia, Panasonic, Boss, Media, Toshiba, Senko, Mitsubishi, 
Panworld 

300 10,000 600 20,000 



Bình thuỷ điện Comet, Panasonic 850 3,000 1,700 6,000 

Bình đun siêu tốc Elmich, Midea, Philips, Panasonic 200 2,000 400 4,000 

Hồng ngoại  Sunhouse, Bosch, Kangaroo LocknLock, Nagakawa 510 32,000 1,020 64,000 

Bếp điện từ 
Sunhouse, Kangaroo, Panasonic, Bosch, Nagakawa, 
Lock&Lock, Xiaomi, Ladomax 

770 99,000 1,540 198,000 

Bếp nướng điện Nagakawa 500 5,000 1,000 10,000 

Lò nướng điện Philip, Bosch, Kangaroo 670 71,200 1,340 142,400 

Lò vi sóng Sharp, Panasonic, Toshiba, Sunhouse, BLUESTONE, Samsung 1,890 49,500 3,780 99,000 

Máy pha cà phê OEM, Lock&Lock, GEVI, Bear 1,590 352,000 3,180 704,000 

Máy sấy chén OEM, Smartcook 2,250 27,500 4,500 55,000 

Máy sấy khử khuẩn TR414, Xiaomi 300 20,000 600 40,000 

Máy xay, máy ép 
Philips, Panasonic, Sunhouse, Lock&Lock, Bluetone, Tefal, 
Kangaroo, PEB, Bear, Mishio 

150 35,000 300 70,000 

Máy đánh trứng OEM, Philips 99 52,375 198 104,750 

Nồi điện 
Sunhouse, OEM, Sharp, Kangaroo, Toshiba, Tefal, 
Lock&Lock, Seka, Nagakawa, Philips 

300 47,450 600 94,900 

Vỉ nướng điện OEM, Sunhouse, Lock&Lock 280 3,965 560 7,930 

Nhà cửa đời 
sống 

Ổ khóa Yale, Masterlock 45 27,643 90 55,286 

Bình/Bộ hộp cơm giữ 
nhiệt 

Lock&Lock, Elmich, Zebra, Carlmann 50 5,000 100 10,000 

Dụng cụ diệt chuột, 
côn trùng 

Sunhouse, điện quang, 25 19,200 50 38,400 

Dụng cụ nhà bếp 
Lock&lock, Fivestar, Duy Tân, Elmich, Tefal So Chef, Tefal 
Day By Day, Nagakawa, Gevi, Friday's, Hokkaido, Gourmet, 
Mishio, Bear 

34 90,000 68 180,000 

Dụng cụ vệ sinh Ecolife, Fitis, Lock&Lock 79 25,000 159 50,000 

Hoa tươi và cây cảnh Greenhome, Humik 15 10,000 30 20,000 

Ngoài trời & sân vườn Greenhome, Orbit 7 109,000 14 218,000 

Nhạc cụ Yamaha, Suzuki, Rosen 59 110,000 118 220,000 

Nội thất IBIE, NOLULU, Kachi 550 225,000 1,100 450,000 

Phụ kiện giặt ủi Lock&lock, Hando, Bear 69 2,690 138 5,380 

Pin và dụng cụ sạc pin 
Panasonic, Xiaomi, Philips, Anker, RAVPower, USLION, 
Hitachi, MagSafe, OEM, Remax, Baseus 

7 17,665 14 35,330 

Sửa chữa nhà cửa Spec, Dulux, Oshima, RAKUTEN 95 350,000 190 700,000 

Thiết bị điều khiển 
thông minh 

Ltech, Vsmarttek 50 35,000 100 70,000 

Trang trí nhà cửa Bát tràng, Ngọc Diệp, Vạn Tường, Shofuka 2 135,000 4 270,000 

Đèn & thiết bị chiếu 
sáng 

Điện Quang, Philips, Pixar Moontronics 50 89,000 100 178,000 

Đồ dùng phòng ngủ Everon, Lotus, Julia 50 187,275 100 374,550 

Đồ dùng và thiết bị nhà 
tắm 

Home Store, COCO Mart 10 102,743 20 205,486 

Làm đẹp - 
Sức khoẻ 

Bộ sản phẩm làm đẹp Vichy, Loreal, Ecolife 90 13,000 180 26,000 

Chăm sóc cá nhân Colgate, Gillate, P/S, Lock&Lock, Oral-B, Philips, Xiaomi 15 39,990 30 79,980 

Chăm sóc cơ thể Rivea, Romeno, Thebol 25 22,000 50 44,000 



Chăm sóc da mặt Hebeco, Hafa Beauty 30 80,000 60 160,000 

Chăm sóc tóc và da đầu Loreal, Romano, Dove 59 12,000 118 24,000 

Dược mỹ phẩm Vichy, Murad, Postquam 35 4,990 70 9,980 

Sản phẩm thiên nhiên Bio Aroma, Leviter 25 17,210 50 34,420 

Thiết bị chăm sóc sức 
khỏe 

Omron, Beuer, Microlife, Jinkairui, QUEEN CROWN, Shiatsu, 
ORBE OLUMBA, OKIA eMiracle, Vispo, Kingtech, 
miDoctor, Ecovina, Eyes Care, Kachi, Life360 

15 199,999 30 399,998 

Thiết bị làm đẹp Philips, Beuer, Panasonic 10 99,000 20 198,000 

Trang điểm Kềm Nghĩa, Beautiskin, Vacosi 29 134,900 58 269,800 

Thời trang - 
Phụ kiện 

Thời trang nam Titishop, Biggben, Barbossa 30 17,160 60 34,320 

thời trang nữ Everest, Coco Mart, Thời Trang Sài Gòn 39 19,999 78 39,999 

balo & vali 
Nevada, Lata, Shalla, Aber, OEM, Hasun, American Tourister, 
Arctic Hunter 

69 17,820 138 35,640 

đồng hồ & trang sức Azumi, Ancarat, Yume Beauty, Samsung 5 135,830 10 271,660 

giày dép nữ Juno, Thuần Việt, Yolo Shoes 12 4,650 24 9,300 

giày dép nam Bitis, Rozalo, Sneaker Buzz, Banuli 27 17,160 54 34,320 

Phụ kiện thời trang Manda, Azumi, Lucky Jewelry 39 135,830 78 271,660 

túi thời trang nam Pabno, Converse, Balos, MOHI 65 8,990 130 17,980 

túi thời trang nữ Nevada, Lanvera, Balo Citas, MOHI 69 17,820 138 35,640 

Thể thao - Dã 
ngoại 

Các môn thể thao chơi 
vợt 

Liên Hiệp Thành, Tiến Esport, Double Fish 50 16,159 100 32,318 

Các môn thể thao khác Adidas, Đại Nam Sport 22 99,000 44 198,000 

Các môn thể thao đối 
kháng 

Boxing Sài Gòn, Tiến Esport, Wolon 270 7,900 540 15,800 

Các môn thể thao đồng 
đội 

Nike, Adidas, Sportslink 70 80,214 140 160,428 

Dụng cụ - thiết bị tập 
thể thao 

Adidas, Tiến Esport, Đại Nam Sport 10 130,000 20 260,000 

Giày thể thao nam Nike, Bitis, Adidas, Skechers 155 5,760 310 11,520 

Giày thể thao nữ Bitis, Skechers, New Balance 80 5,390 160 10,780 

Phụ kiện thể thao Nike, 3m, Sportslink 90 7,500 180 15,000 

Thể thao dưới nước Kawasaki, Li-Ning, Intex 112 28,500 224 57,000 

Trang phục thể thao 
nam 

Li-Ning, Danco, Sportslink 56 4,380 112 8,760 

Trang phục thể thao nữ Nike, Adidas, Salomon 100 4,380 200 8,760 

Đồ dùng dã ngoại Điện Quang, Sportslink, Shimano 50 18,943 100 37,886 

Xe máy - Ôtô 
- Xe đạp 

Dịch vụ, lắp đặt Michelin, Oem, Bridgestone, Ecs, Lutian 500 3,188 1,000 6,376 

Phụ kiện - Chăm sóc xe 
Bosch, Joy Collection, 3m, Green Networks Group, Snapon 
Bluepoint, Honda, AP, Makita, DeWalt, Kachi, Baseus, CRV, 
Yato 

10 43,000 20 86,000 

Xe Scooter Annelow, Sonalpha, Vhanne, Lawson, Lionman 329 18,388 658 36,777 

Xe máy Yamaha, Suzuki, Honda, Sym 45 899,000 90 1,798,000 

Xe điện Osakar, Dk Bike, Seeyes 20 38,900 40 77,800 

Xe đạp Jett, Sportslink, Phoenix 39 48,300 78 96,600 

Voucher - 
Phiếu mua 

Tour Du lịch - Khách 
sạn 

Voucher & Combo Du Lịch, Trung tâm lữ hành Trippy, Shop 
REVO NANO & KM+, La Bàn Tour, Voucher du lịch 

100 60,000 200 120,000 



sắm, sử dụng 
dịch vụ 
(Phiếu giấy 
hoặc Phiếu 
điện tử) 

Dịch vụ khác: Đi lại, 
Vui chơi -Giải trí, Tiện 
ích sống,…. 

Thẻ xăng (Petrolimex, PV Oil, COMECO), Pro CARE 24h, La 
Bàn Tour, Lagihitech2, KhongGianSach, Fahasha, PNJ, Juno, 
An Phước, Sakos 

50 96,700 100 193,400 

Khóa học Unica, Văn hóa Phương Đông, toliha elearning 100 87,480 200 174,960 

Nha khoa - Sức khỏe 
Phòng khám quốc tế CarePlus, PHÒNG KHÁM GOLDEN 
HEALTHCARE, NHA KHOA GIA HÂN, Nha Khoa MoLi 
Dental, Mothercare 

100 80,000 200 160,000 

Nhà hàng - Ăn uống - 
Cafe - Bánh ngọt 

Papaxốt - Cơm xèo bò bít tết, LOBSTER BAY, Cua Ngon, ĐẠI 
ĐẠI CÁT, Tokyo Deli, Coffee House 

100 4,500 200 9,000 

Phiếu quà tặng 
Tiki Trading, Shopee, Nhà máy Liên, TGDĐ, Go It, Lazada, 
Aeon, Big C, Coopmart, Kingfood, Mega Market, VinID, 
Momo, Zalo pay, Giftee Box 

10 10,000 20 20,000 

Spa, Làm đẹp, Sức 
khoẻ, Y Tế 

PARADISE BEAUTY AND SPA, ẤM BROWS AND SPA, 
PEACOCK BEAUTY, Khánh Hương Spa, The Face Shop, 
Innisfree, Yves Rocher 

100 36,000 200 72,000 

Sự kiện - Giải trí 
GIFTPOP, Viễn Thông Việt Nam, Vincom Retail, Ảnh Viện 
MoDa Hà Nội, Parkon 

100 4,000 200 8,000 

Thẻ nạp cước điện 
thoại / gói data 3G/4G 

Mobifone, Viettel, Vinaphone 50 1,000 100 2,000 

Phụ kiện - 
Thiết bị số 

Phụ Kiện Điện Thoại 
và Máy Tính Bảng 

ICASE, Vinaphone, Viettel 50 20,000 100 40,000 

Phụ kiện máy tính và 
Laptop 

Logitech, Newmen, Vention, Fuhlen 50 60,000 100 120,000 

Thiết Bị Chơi Game và 
Phụ Kiện 

Sony, Logitech, Corsair 50 25,000 100 50,000 

Thiết Bị Thông Minh 
và Linh Kiện Điện Tử 

Motorola, Xiaomi 50 20,000 100 40,000 

Thiết Bị Âm Thanh và 
Phụ Kiện 

JBL, Hoco, Sony, Baseus 50 20,000 100 40,000 

Thiết Bị Đeo Thông 
Minh và Phụ Kiện 

Apple, Xiaomi, Huawei 50 23,990 100 47,980 

Máy tính 
xách tay - 
Thiết bị IT 

Laptop Huawei, HP, Dell, Asus, Apple, Acer, Lenovo, Xaomi 1,000 85,690 2,000 171,380 

Linh Kiện Máy Tính - 
Phụ Kiện Máy Tính 

Asus, MSI, Intel, Gigabyte, Corsair, Akko, Logitech 55 180,000 110 360,000 

PC - Máy Tính Bộ Dell, Intel, Lenovo, Asus 4,000 70,800 8,000 141,600 

Thiết Bị Lưu Trữ Kingston, Sandisk, Toshiba 70 59,900 140 119,800 

Thiết Bị Mạng TP-Link, Cisco, Tenda, TOTOLINK 150 89,000 300 178,000 

Thiết Bị Văn Phòng - 
Thiết Bị Ngoại Vi 

RONALD JACK, HP, Thuận Phong, Canon 10 145,000 20 290,000 

Máy ảnh - 
Máy quay 
phim 

Balo - Túi Đựng - Bao 
Da 

Herringbone, Peak Design, EIRMAI, Benro, CADEN  220 50,999 440 101,998 

Camera Giám Sát Dahua, OEM, KBVISION, Hikvison 8 197,990 16 395,980 

Camera Hành Trình - 
Action Camera và Phụ 
Kiện 

VietMap, SJCAM, GOPRO, Xiaomi, Imou 80 42,000 160 84,000 

Máy Bay Camera và 
Phụ Kiện 

PGYTECH, Sunnylife, DJI, Hubsan 110 39,990 220 79,980 

Máy Ảnh Fujifilm, Canon, Sony, Nikon, Olympus 500 139,000 1,000 278,000 

Phụ Kiện Máy Ảnh, 
Máy Quay 

Hoya, Boya, Benro, Kingma, SanDisk 24 39,500 48 79,000 

Thiết Bị Quay Phim Yichuang, Canon, Sony, COMICA 35 252,500 70 505,000 

Thiết Bị Ánh Sáng YongNuo, Hylow, Dragon, Yidoblo 37 310,000 75 620,000 



Ống Kính (Lens) Canon, Sony, Nikon, Fujifilm 65 309,308 130 618,616 

Ống Kính - Ống Ngắm Apollo, BARSKA, Celestron, Carson 120 79,010 240 158,020 

 

Lưu ý: Sau khi quy đổi quà, tài khoản của chủ cửa hàng hoặc thợ máy của cửa hàng trên ứng dụng SHARE 
sẽ tự động trừ những điểm đã quy đổi, số điểm còn lại sẽ được tích lũy tiếp. Những điểm được tích lũy trong 
năm 2025 sẽ hết hạn vào 31/12/2026. Những điểm được tích lũy trong năm 2026 sẽ hết hạn vào 31/12/2027 
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